
17. Tuần 43, 44, 45, 46, 47, 48 (Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 4/08/2024)

LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 34 42, 43

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 41 42, 43

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 31 42, 43

CĐ. DƯỢC 11A 42 43, 44

CĐ. DƯỢC 11B 37 43, 44

CĐ. DƯỢC 11C 43 43, 44

CĐ. DƯỢC 11D 44 43, 44

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 13 43, 44

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 12 43, 44

CĐ. HỘ SINH 9 10 43, 44

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 24 43, 44

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 12 43, 44

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 34
45,46,

47,48

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 41
45,46,

47,48

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 31
45,46,

47,48

CĐ. DƯỢC 11A 42
45,46,

47,48

CĐ. DƯỢC 11B 37
45,46,

47,48

CĐ. DƯỢC 11C 43
45,46,

47,48

CĐ. DƯỢC 11D 44
45,46,

47,48

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Học Giáo dục quốc phòng - An ninh theo lịch theo lịch học của T

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Nha Trang

Thời gian học: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 7/7/2024

Tại Đại học Nha Trang

Đại học

 Nha Trang
KHCB

TT Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh

Đại học Nha Trang

THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 02/8/2024 GV Khoa Điều dưỡng Điều dưỡng
BV tỉnh

 Khánh Hòa

Dược

THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 02/8/2024

1



CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 13
45,46,

47,48
Ths. Bs. Hiếu KTYH

BV tỉnh

 Khánh Hòa

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 12
45,46,

47,48
Ths. Phước KTYH

BV tỉnh

 Khánh Hòa

CĐ. HỘ SINH 9 10
45,46,

47,48
CK1. ĐDPS Lộc Y TTYT Diên Khánh

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 12
45,46,

47,48
Ths.Bs. Vân Y

BV 

YHCT và PHCN

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4
24

45,46,

47,48
Ths.Bs. Mỹ Linh KTYH Tp. HCM

23TC.YHCT.12 15 44 2 01/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 2 01/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 3 02/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 3 02/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 4 03/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 4 03/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 5 04/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 5 04/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 6 05/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 6 05/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 2 08/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 2 08/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 3 09/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 3 09/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 4 10/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 4 10/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 5 11/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 02/8/2024

Tại Công ty cổ phần Nguyễn Việt Tiên - Laboratory Phục hình răng Việt Tiên

Địa chỉ: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 02/8/2024

THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 02/8/2024

THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 02/8/2024

THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 02/8/2024
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23TC.YHCT.12 15 45 5 11/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 6 12/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 6 12/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14

44, 

45,46,

47,48

Ths. Huyền Y
BV tỉnh

 Khánh Hòa

Y SĨ ĐA KHOA 31 24

44, 

45,46,

47,48

Bs. CKI. Tuyên Y

TTYT Diên Khánh

TTYT Tp. Nha 

Trang

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thời gian: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 02/8/2024

+ Từ ngày 01/7/2024 dến 26/7/2024 tại Trung tâm Y tế Diên Khánh

+ Từ ngày 29/7/2024 đến ngày 02/8/2024 tại Trung tâm Y tế Tp. Nha Trang

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thời gian: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 02/8/2024
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